
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Đào Thế An 19/08/1987

Số 6 - ngõ 4 - thôn 
Thượng Phúc - xã Tả 

Thanh Oai - huyện 
Thanh Trì - thành phố 

Hà Nội

Số 6 - ngõ 4 - thôn Thượng 
Phúc - xã Tả Thanh Oai - 
huyện Thanh Trì - thành 

phố Hà Nội

034087009299 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00567/CCHND-SYT-HNO 19/01/2023

2 Nguyễn Thị Lan Anh 21/08/1991
Khu 1 - xã Bình Phú - 
huyện Phù Ninh - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 1 - xã Bình Phú - 
huyện Phù Ninh - tỉnh Phú 

Thọ
025191015670 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1585/CCHND-SYT-PT 12/09/2017

3 Nguyễn Thị Phương Anh 28/09/1997
Thôn Hạ - xã Cửu Cao - 
huyện Văn Giang - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Hạ - xã Cửu Cao - 
huyện Văn Giang - tỉnh 

Hưng Yên
033197010093 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2770/CCHN-D-SYT-HY 14/09/2022

4 Lương Thị Báu 11/09/1985
Xã Thiện Phiến - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Xã Thiện Phiến - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

033185006029 14/12/2018 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1614/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

5 Nguyễn Thị Bình 01/01/1988
Thôn 01 - thị trấn Phú 
Hòa - huyện Chư Păh - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 01 - thị trấn Phú Hòa - 
 huyện Chư Păh - tỉnh Gia 

Lai 
042188001658 26/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 387/CCHN-D-SYT-GL 28/03/2019

6 Mai Hồng Chang 16/09/1991
Tổ 14 - thị trấn Việt 
Quang - huyện Bắc 

Quang - tỉnh Hà Giang

Tổ 14 - thị trấn Việt Quang 
- huyện Bắc Quang - tỉnh 

Hà Giang
002191007388 07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000407/CCHN-D-SYT-HAG 29/04/2022

7 Đinh Thị Chín 12/02/1992
Bản Pô Tô - xã Huổi 
Luông - huyện Phong 
Thổ - tỉnh Lai Châu

Thôn Tiên Cầu - xã Quỳnh 
Trang - huyện Quỳnh Phụ - 

tỉnh Thái Bình
034192012779 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 402/CCHN-D-SYT-LCH 05/05/2022

8 Đỗ Tuyết Chinh 12/05/1985
Xã Hợp Hoà - huyện 

Tam Dương - tỉnh Vĩnh 
Phúc

Xã Hợp Hoà - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

026185000252 12/03/2025 Bộ Công An DSCĐ 0009/CCHND- SYT-VP 07/12/2020

9 Hà Thị Cúc 28/08/1989

Số 489 - phố Tân Thanh 
2 - thị trấn Văn Quan - 
huyện Văn Quan - tỉnh 

Lạng Sơn

Số 489 - phố Tân Thanh 2 - 
thị trấn Văn Quan - huyện 
Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn

020189001977 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 625/CCHN-D-SYT-LS 04/10/2019

10 Nguyễn Văn Đại 27/09/1987
Phố Văn Giang - thị trấn 
Văn Giang - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

Phố Văn Giang - thị trấn 
Văn Giang - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

033087007376 25/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 17/HY-CCHND 16/05/2013

11 Nguyễn Thị Anh Đào 15/03/1988
Vườn Ươm - xã Ia Glai - 
huyện Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai

Vườn Ươm - xã Ia Glai - 
huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai

052188018843 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 448/CCHN-D-SYT-GL 09/07/2019

12 Giàng A Dì 02/03/1990
Thôn Làng Vùa II - xã 
Tủa Thàng - huyện Tủa 
Chùa - tỉnh Điện Biên

Thôn Làng Vùa II - xã Tủa 
Thàng - huyện Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên
011090001604 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 411/CCHN-D-SYT-ĐB 01/07/2021

13 Hán Thị Phương Đông 12/02/1952
Xã Ngọc Xá - huyện 

Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

P916 - Nơ 9B Bán đảo - 
Linh Đàm - phường Hoàng 
Liệt - quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

027152008298 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00151/CCHND-SYT-HNO 28/08/2017

14 Lê Thị Đông 29/11/1990
Khu Đình - xã Địch Quả 
- huyện Thanh Sơn - tỉnh 

Phú Thọ

Khu Đình - xã Địch Quả - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ
001190048306 26/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 09141/CCHND-SYT-HNO 01/02/2023

15 Trần Hoàng Dực 29/04/1970

TT17 B20 KĐT Văn 
Quán - Yên Phúc - 

phường Phúc La - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

TT17 B20 KĐT Văn Quán - 
 Yên Phúc - phường Phúc 

La - quận Hà Đông - TP Hà 
Nội

014070009296 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01958/HNO-CCHND 13/01/2014

16 Đặng Hương Dung 01/06/1995
Thôn Nội Lăng - xã Thủ 

Sỹ - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Nội Lăng - xã Thủ Sỹ 
- huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033195010713 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2190/CCHN-D-SYT-HY 13/09/2019

(Kèm theo QĐ số: 275 / QĐ-CĐYD ngày 28 tháng 04 năm 2025)
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

17 Lê Thị Dung 29/03/1991

Số 14 - đường Nguyễn 
Đình Ngân - phường 

Long Anh - thành phố 
Thanh Hoá - tỉnh Thanh 

Hoá

Số 14 - đường Nguyễn 
Đình Ngân - phường Long 

Anh - thành phố Thanh 
Hoá - tỉnh Thanh Hoá

038191036296 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4890/CCHND-SYT-TH 10/05/2019

18 Phạm Thị Dung 16/11/1984

SN  248 - đường Lý 
Thường Kiệt - Đồng 

Hoa - Đồng Tâm - TP 
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 

SN  248 - đường Lý 
Thường Kiệt - Đồng Hoa - 
Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

026184006093 19/11/2024 Bộ Công An DSĐH 0282/CCHND-SYT-VP 28/03/2022

19 Phạm Thị Ngọc Dung 21/01/1983
Thôn Bái Khê - xã 

Cương Chính - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Bái Khê - xã Cương 
Chính - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033183009802 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1142/CCHN-D-SYT-HY 02/04/2025

20 Nguyễn Quang Dũng 07/03/1958

Tổ 25 - phường Tân 
Quang - TP Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ 25 - phường Tân Quang 
- TP Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang
008058000762 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02/TQ-CCHND 30/12/2013

21 Nguyễn Thị Duyên 08/10/1990

Thôn Đoàn Thượng - xã 
Bảo Khê - thành phố 

Hưng Yên - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Đoàn Thượng - xã 
Bảo Khê - thành phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033190004130 24/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1932/CCHN-D-SYT-HY 26/11/2018

22 Phạm Thị Ngọc Duyên 28/07/1992
Thôn Trung - xã An Vĩ - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Trung - xã An Vĩ - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên
033192006651 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2970/CCHN-D-SYT-HY 05/05/2023

23 Đặng Thị Hương Giang 01/10/1996
Xóm Vạn Xuân - xã Giai 
Xuân - huyện Tân Kỳ - 

tỉnh Nghệ An

Xóm Vạn Xuân - xã Giai 
Xuân - huyện Tân Kỳ - tỉnh 

Nghệ An
040196003429 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2976-21/CCHN-D-SYT-NA 26/07/2021

24 Nguyễn Thị Giang 19/09/1980
Phường Hội Hợp - thành 

phố Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Phường Hội Hợp - thành 
phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 

Phúc 
026180011560 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0007/CCHND-SYT-VP 07/12/2020

25 Phạm Quỳnh Giang 30/12/1984
Tổ 17 - phường Lĩnh 

Nam - quận Hoàng Mai - 
TP Hà Nội

Tổ 17 - phường Lĩnh Nam - 
quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội
024184008185 20/11/2024 Bộ Công An DSĐH

26 Phạm Thị Giang 17/03/1994
Thôn Pàng Dề B - xã Xá 
Nhè - huyện Tủa Chùa - 

tỉnh Điện Biên

Bản Rạng Đông - xã Rạng 
Đông - huyện Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên
011194003316 10/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 596/CCHN-D-SYT-ĐB 18/08/2022

27 Đào Thị Thu Hà 23/08/1993
Khu 3 - xã Minh Tiến - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 3 - xã Minh Tiến - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ
025193001695 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00195/CCHND-SYT-VP 28/12/2017

28 Mai Thị Ngọc Hà 03/07/1994
Thị trấn Thanh Sơn - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh 
Phú Thọ

Thị trấn Thanh Sơn - huyện 
Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

025194010841 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2554/CCHND-SYT-PT 24/10/2022

29 Nguyễn Thị Hà 14/04/1984
TDP Đồng Bông - TT 

Kim Long - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đồng Bông - TT Kim 
Long - Tam Dương - Vĩnh 

Phúc
017184000306 30/07/2024 Bộ Công An Dược tá 00011/CCHND-SYT-VP 18/12/2020

30 Nguyễn Thị Hà 06/05/1981

Số nhà 42 Doãn Kế 
Thiện - phường Mai 

Dịch - quận Càu Giấy - 
TP Hà Nội

Số nhà 42 Doãn Kế Thiện - 
phường Mai Dịch - quận 

Càu Giấy - TP Hà Nội
001181017973 24/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04474/CCHND-SYT-HNO 08/01/2020

31 Nguyễn Thị Ngọc Hà 18/10/1992
Thôn Bạch Thạch - xã 

Hoà Thạch - huyện 
Quốc Oai - TP Hà Nội 

Thôn Bạch Thạch - xã Hoà 
Thạch - huyện Quốc Oai - 

TP Hà Nội 
001192019763 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00650/CCHND-SYT-HNO 20/09/2017

32 Nguyễn Thị Thu Hà 09/08/1991
Khu Phú Xuân - xã 

Hùng Việt - huyện Cẩm 
Khê - tỉnh Phú Thọ 

Khu Phú Xuân - xã Hùng 
Việt - huyện Cẩm Khê - 

tỉnh Phú Thọ 
025191005605 07/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2290/CCHND-SYT-PT 22/09/2021

33 Nguyễn Thu Hà 17/02/1989
Xóm 3 - Văn Giáp - xã 

Văn Bình - huyện 
Thường Tín - TP Hà Nội

Xóm 3 - Văn Giáp - xã 
Văn Bình - huyện Thường 

Tín - TP Hà Nội
034189012202 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07620/CCHND-SYT-HNO 27/12/2021

34 Vũ Thu Hà 18/02/1985
Số 22 - phường Phúc Xá 
- quận Ba Đình -TP Hà 

Nội

Số 34 - đường 10 - phường 
Phúc Xá - quận Ba Đình -

TP Hà Nội
001185003598 22/02/2025 Bộ Công An DSĐH 03595/CCHND-SYT-HNO 03/06/2019

35 Nguyễn Thị Thu Hà 25/11/1988
Thôn Khe Ba - xã Cát 

Thịnh - huyện Văn Chấn 
- tỉnh Yên Bái 

Thôn Khe Ba - xã Cát 
Thịnh - huyện Văn Chấn - 

tỉnh Yên Bái 
015188002320 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0038/YB-CCHND 20/08/2013



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

36 Ngô Thị Hải 30/10/1985
TDP Đông Ba 1 - 

Thượng Cát - quận Bắc 
Từ Liêm - TP Hà Nội

TDP Đông Ba 1 - Thượng 
Cát - quận Bắc Từ Liêm - 

TP Hà Nội
001185045346 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

37 Trần Thị Hải 16/09/1979
Xã Hợp Hoà - huyện 

Tam Dương - tỉnh Vĩnh 
Phúc

Xã Hợp Hoà - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

026179001204 02/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00010/CCHND- SYT-VP 18/12/2020

38 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/07/1990
Thôn Quang Tiến - xã 
Thọ Vinh - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

Thôn Tây Thịnh - xã Thọ 
Vinh - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033190010373 26/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2040/CCHN-D-SYT-HY 27/03/2019

39 Đỗ Thị Hằng 11/08/1986
Thôn Đỗ Xá - thị trấn 
Yên Mỹ - huyện Yên 
Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đỗ Xá - thị trấn Yên 
Mỹ - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
033186001643 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1622/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

40 Nguyễn Thị Hằng 12/06/1971
TDP Đồng Bông - TT 

Kim Long - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc 

TDP Đồng Bông - TT Kim 
Long - huyện Tam Dương - 

tỉnh Vĩnh Phúc 
026171001281 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00407/CCHND-SYT-VP 25/06/2018

41 Trần Thị Bích Hằng 22/07/1999
Thôn Khe Nhài - xã Tân 
Đồng - huyện Trấn Yên - 

 tỉnh Yên Bái

Thôn Khe Nhài - xã Tân 
Đồng - huyện Trấn Yên - 

tỉnh Yên Bái
015199000920 10/08/2024 Bộ Công An DSCĐ 512/CCHN-D-SYT-YB 23/06/2023

42 Trương Thị Bích Hằng 02/10/1991
Khu 418 - xã Tân Minh - 
huyện Sóc Sơn - TP Hà 

Nội 

Khu 418 - xã Tân Minh - 
huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội 

001191015002 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05820/CCHND-SYT-HNO 12/11/2020

43 Vũ Thị Hằng 12/08/1986
Phường Hội Hợp - thành 

phố Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Phường Hội Hợp - thành 
phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 

Phúc 
026186003565 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 0008/CCHND- SYT-VP 07/12/2020

44 Lỗ Văn Hảo 22/10/1986
Thôn Tiên Xá 1 - xã 

Cẩm Xá - thị xã Mỹ Hào 
- tỉnh Hưng Yên

Thôn Tiên Xá 1 - xã Cẩm 
Xá - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên
033086002306 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 207/HY-CCHND 29/11/2013

45 Đặng Thị Hiên 04/12/1992
Thôn Xanh Tý - xã Lạc 
Đạo - huyện Văn Lâm - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Hoằng - xã Lạc Đạo - 
huyện Văn Lâm - tỉnh 

Hưng Yên
033192004595 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2752/CCHN-D-SYT-HY 26/08/2022

46 Ngô Thị Hiền 16/11/1992
TDP 3 - thị trấn Chư Sê - 
 huyện Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai

TDP 3 - thị trấn Chư Sê - 
huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai

064192007436 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 868/CCHN-D-SYT-GL 25/01/2022

47 Nguyễn Thị Hiền 02/06/1982
Thôn Giếng Sen - xã 

Tiền An - thị xã Quảng 
Yên - tỉnh Quảng Ninh

Thôn Giếng Sen - xã Tiền 
An - thị xã Quảng Yên - 

tỉnh Quảng Ninh
022182001728 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 849/CCHN-D-SYT-QNI 10/05/2024

48 Nguyễn Đình Hiếu 17/12/1987
Thôn Lưu Xá - xã Hồ 
Tùng Mậu - huyện Ân 
Thi - tỉnh Hưng Yên

Thôn Lưu Xá - xã Hồ Tùng 
Mậu - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên
033087007358 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2025/CCHN-D-SYT-HY 27/03/2019

49 Hoàng Thuý Hoa 17/05/1983

P307 GH1 CT17 ĐT 
Việt Hưng - phường Việt 
Hưng - quận Long Biên - 

TP Hà Nội

P307 GH1 CT17 ĐT Việt 
Hưng - phường Việt Hưng - 

quận Long Biên - TP Hà 
Nội

019183000051 31/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

50 Nguyễn Thị Phương Hoa 07/03/1992
Thôn Hải Yến - xã Hải 

Thắng - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Triều Dương - xã Hải 
Thắng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033192012921 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2167/CCHN-D-SYT-HY 13/08/2019

51 Bùi Thị Hoà 15/01/1995
Thôn Đức Quang - xã 
Đức Hợp - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên 

Thôn Đức Quang - xã Đức 
Hợp - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên 
033195004345 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1449/CCHN-D-SYT-HY 25/08/2017

52 Hoàng Thị Thu Hoài 02/05/1996

Số nhà 03 - ngõ 23 Minh 
Lang - phường Tiên Cát - 
 thành phố Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 03 - ngõ 23 Minh 
Lang - phường Tiên Cát - 
thành phố Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ

015196002790 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2628/CCHND-SYT-PT 10/03/2023

53 Nguyễn Thị Bích Hồng 24/05/1990
146 - đường An Hạ 2 - 
xã An Thượng - huyện 
Hoài Đức - TP Hà Nội

An Hạ - xã An Thượng - 
huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
001190022284 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05066/CCHND-SYT-HNO 24/06/2020

54 Khúc Thái Hưng 21/11/1990
Thôn Lương Nỗ - xã 
Tiên Dương - huyện 

Đông Anh - TP Hà Nội 

Thôn Lương Nỗ - xã Tiên 
Dương - huyện Đông Anh - 

TP Hà Nội 
038090024134 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03082/HNO-CCHND 23/06/2014

55 Bùi Thị Hương 04/02/1989
Thôn Lưu Xá - xã Hồ 
Tùng Mậu - huyện Ân 
Thi - tỉnh Hưng Yên

Thôn Lưu Xá - xã Hồ Tùng 
Mậu - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên
033189001422 28/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2217/CCHN-D-SYT-HY 14/10/2019



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

56 Đặng Thị Hương 24/06/1994

Đội 8 - thôn An Cảnh - 
thị trấn Khoái Châu - 

huyện Khoái Châu - tỉnh 
Hưng Yên

Đội 8 - thôn An Cảnh - thị 
trấn Khoái Châu - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên

033194011965 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2625/CCHN-D-SYT-HY 21/02/2022

57 Lê Thị Hương 13/01/1992
Thôn Đồng - xã Sơn 

Đồng - huyện Hoài Đức - 
 TP Hà Nội

Thôn Đồng - xã Sơn Đồng - 
 huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
001192009347 14/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03658/CCHND-SYT-HNO 24/06/2019

58 Ngô Thị Thu Hương 26/08/1971

Thôn Dưỡng Phú - xã 
Chính Nghĩa - huyện 

Kim Động - tỉnh Hưng 
 Yên 

Thôn Dưỡng Phú - xã 
Chính Nghĩa - huyện Kim 

Động - tỉnh H  ưng Yên 
033171011700 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 598/HY- CCHND 22/10/2014

59 Nguyễn Thị Hương 30/10/1993
Xóm Thái Sơn - xã 

Nghĩa Thái - huyện Tân 
Kỳ - tỉnh Nghệ An

Xóm Thái Sơn - xã Nghĩa 
Thái - huyện Tân Kỳ - tỉnh 

Nghệ An
040193005041 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 4021-23/CCHN-D-SYT-NA 18/04/2023

60 Nguyễn Thị Mai Hương 26/08/1981
Thôn Đỉnh - xã Sơn 

Đồng - huyện Hoài Đức - 
 TP Hà Nội

Thôn Đỉnh - xã Sơn Đồng - 
huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội
001181048833 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03854/CCHND-SYT-HNO 14/08/2019

61 Vũ Thị Ly Hương 10/08/1980

Số 46 - ngách 57/23 - 
đường Thanh Liệt - xã 

Thanh Liệt - huyện 
Thanh Trì - TP Hà Nội

Số 46 - ngách 57/23 - 
đường Thanh Liệt - xã 

Thanh Liệt - huyện Thanh 
Trì - TP Hà Nội

027180004087 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 09157/CCHND-SYT-HNO 01/02/2023

62 Bùi Thị Hường 10/03/1992
Khu 11 - xã Vĩnh Lại - 
huyện Lâm Thao - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 11 - xã Vĩnh Lại - 
huyện Lâm Thao - tỉnh Phú 

Thọ
025192006343 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1917/CCHND-SYT-PT 18/09/2019

63 Dương Thị Hường 06/11/1986
Thôn Thắng Hữu - xã 
Minh Trí - huyện Sóc 

Sơn - TP Hà Nội

Thôn Thắng Hữu - xã Minh 
Trí - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội
001186003672 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02590/HNO-CCHND 21/04/2014

64 Nguyễn Thị Huyền 28/09/1994
Thôn Liêu Hạ - xã Tân 
Lập - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Đức Trung - xã Đức 
Hợp - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên 
033194004652 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2189/CCHN-D-SYT-HY 13/09/2019

65 Nguyễn Thị Huyền 17/03/1986
xã Mai Động - huyện 

Kim Động - tỉnh Hưng 
Yên

xã Mai Động - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

033186001852 04/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 285/HY-CCHND 21/01/2014

66 Võ Thị Thu Huyền 27/03/1994
841 Hùng Vương  - thị 

trấn Chư Sê - huyện Chư 
Sê - tỉnh Gia Lai

TDP 4 - thị trấn Chư Sê - 
huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai

064194009088 18/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 441/CCHN-D-SYT-GL 09/07/2019

67 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/11/1992

Thôn Ngọc Đồng - xã 
Ngọc Thanh - huyện 

Kim Động - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Ngọc Đồng - xã 
Ngọc Thanh - huyện Kim 

Động - tỉnh Hưng Yên
033192009834 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1150/HY-CCHND 15/06/2016

68 Là Văn Khoán 26/12/1986
Bản Ba Nhất - xã Chiềng 

Bằng - huyện Quỳnh 
Nhai - tỉnh Sơn La

Bản Ba Nhất - xã Chiềng 
Bằng - huyện Quỳnh Nhai - 

tỉnh Sơn La
014086001389 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 16/CCHN-D-SYT-SL 17/05/2021

69 Nguyễn Văn Lai 09/03/1988

Tổ dân phố Quỳnh Chân 
- phường Lam Hạ - 

thành phố Phủ Lý - tỉnh 
Hà Nam

Tổ dân phố Quỳnh Chân - 
phường Lam Hạ - thành 

phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
035088000612 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 997/HNA-CCHND 23/11/2022

70 Nguyễn Thị Liên 05/01/1991
Thôn Hạnh Lâm - xã 

Mai Động - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

Thôn Hạnh Lâm - xã Mai 
Động - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033191004997 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1698/CCHN-D-SYT-HY 29/01/2018

71 Nguyễn Thị Bích Liên 18/11/1994
Thôn Trung Dương - xã 

Kiêu Kỵ - huyện Gia 
Lâm - TP Hà Nội

Thôn Trung Dương - xã 
Kiêu Kỵ - huyện Gia Lâm - 

TP Hà Nội
001194024427 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00858/CCHND-SYT-HNO 11/10/2017

72 Bùi Thị Linh 09/10/1997
Thôn Vân Nội - xã Đồng 

Tiến - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

 Xã Hồng Tiến - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033197009593 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2282/CCHN-D-SYT-HY 26/06/2020

73 Đào Thùy Linh 10/06/1986
Xã Chí Tân - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
yên

Xã Chí Tân - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng yên

033186011598 10/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1577/CCHN-D-SYT-HY 27/10/2017

74 Hà Văn Linh 01/09/1987
Xóm Gò Lớn - xã Lục 

Ba - huyện Đại Từ - tỉnh 
Thái Nguyên

Xóm Gò Lớn - xã Lục Ba - 
huyện Đại Từ - tỉnh Thái 

Nguyên
019087003683 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 428/TNG-CCHND 22/09/2014



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

75 Nguyễn Thị Linh 25/06/1993
Xã Dân Tiến - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Dân Tiến - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

033193003177 14/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2380/CCHN-D- SYT-HY 28/10/2020

76 Nguyễn Thị Diệu Linh 28/05/1993

Căn hộ 1409 - CT11 - 
Khu đô thị mới Tứ Hiệp - 

 xã Tứ Hiệp - huyện 
Thanh Trì - thành phố 

Hà Nội

Căn hộ 1409 - CT11 - Khu 
đô thị mới Tứ Hiệp - xã Tứ 
Hiệp - huyện Thanh Trì - 

thành phố Hà Nội

033193011219 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08345/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022

77 Đặng Thị Loan 10/01/1990

Số nhà 301 - đường 
Phạm Ngũ Lão - thôn 

Thuần Xuyên - xã Hưng 
Long - thị xã Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên 

Số nhà 301 - đường Phạm 
Ngũ Lão - thôn Thuần 

Xuyên - xã Hưng Long - thị 
xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 

033190008766 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2543/CCHN-D-SYT-HY 28/09/2021

78 Phạm Thị Loan 04/10/1984

Khu phố Ngọc Khám - 
xã Gia Đông - huyện 

Thuận Thành - tỉnh Bắc 
Ninh

Khu phố Ngọc Khám - xã 
Gia Đông - huyện Thuận 

Thành - tỉnh Bắc Ninh
035184012290 18/10/2024 Bộ Công An DSTH 2057/CCHN-D-SYT-BN 01/09/2020

79 Đoàn Thị Lượng 10/11/1994
Tổ dân phố 3 - thị trấn 

Chư Sê - huyện Chư Sê - 
tỉnh Gia Lai

Tổ dân phố 3 - thị trấn Chư 
Sê - huyện Chư Sê - tỉnh 

Gia Lai
052194019042 18/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 69/CCHN-D-SYT-GL 16/01/2018

80 Lục Thị Ly Ly 04/08/1992
Xóm Bản Riền - xã 

Hưng Đạo - huyện Bảo 
Lạc - tỉnh Cao Bằng 

Xóm Bản Riền - xã Hưng 
Đạo - huyện Bảo Lạc - tỉnh 

Cao Bằng 
004192007485 07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 73/16/CB-CCHND 03/10/2016

81 Phạm Thị Miền 14/02/1990
Thôn Yên Khê - xã Việt 
Hoà - huyện Khoái Châu 

- tỉnh Hưng Yên

Thôn Yên Trung - xã Việt 
Hoà - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
033190008558 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2202/CCHN-D-SYT-HY 30/09/2019

82 Khuất Thu Nga 12/11/1983
Thôn Yên Lỗ - xã Cẩm 

Yên - huyện Thạch Thất - 
 TP Hà Nội

Thôn Yên Lỗ - xã Cẩm 
Yên - huyện Thạch Thất - 

TP Hà Nội
001183004096 17/10/2014

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG 
về dân cư

DSĐH 08957/HNO-CCHND 01/12/2016

83 Mai Thị Nga 24/12/1986
Xã Dân Tiến - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Dân Tiến - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

024186000548 10/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 284/HY-CCHND 21/01/2014

84 Lưu Thị Ngà 06/12/1990

Tổ dân phố Phố Bần - 
phường Bần Yên Nhân - 

thị xã Mỹ Hào - tỉnh 
Hưng Yên

Tổ dân phố Phố Bần - 
phường Bần Yên Nhân - thị 
xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên

033190003888 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2549/CCHN-D-SYT-HY 14/10/2021

85 Nguyễn Thị Như Ngọc 27/06/1991
Thôn Đa Ngưu - xã Tân 
Tiến - huyện Văn Giang - 

 tỉnh Hưng Yên

Thôn Ốc Nhiêu - xã Đồng 
Than - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên
033191000471 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1005/HY-CCHND 30/11/2015

86 Phan Thị Nhàn 21/03/1989
Đội 6 - thôn Dung - xã 
Hưng Đạo - huyện Tiên 

Lữ - tỉnh Hưng Yên

Đội 6 - thôn Dung - xã 
Hưng Đạo - huyện Tiên Lữ 

- tỉnh Hưng Yên
033189000606 28/07/2024 Bộ Công An DSCĐ 1671/CCHN-D-SYT-HY 29/01/2018

87 Lý Thị Nhung 15/06/1992
Thôn Khản Nhờ - xã Nà 
Khương - huyện Quang 

Bình - tỉnh Hà Giang

Thôn Khản Nhờ - xã Nà 
Khương - huyện Quang 

Bình - tỉnh Hà Giang
002192011054 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000005/CCHN-D-SYT-HAG 25/07/2017

88 Trần Thị Nhung 07/08/1991
Thôn Gà Luộc - xã Phúc 
Ninh - huyện Yên Sơn - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Gà Luộc - xã Phúc 
Ninh - huyện Yên Sơn - 

tỉnh Tuyên Quang
008191005633 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1091/CCHN-D-SYT-TQ 30/05/2022

89 Hoàng Thị Ninh 16/07/1994
Thôn Đào Xá - xã Nghĩa 
Dân - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Đào Xá - xã Nghĩa 
Dân - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033194014236 14/09/2024 Bộ Công An DSTH 1851/CCHN-D-SYT-HY 31/08/2018

90 Phan Quốc Phúc 07/03/1983
Phường Kiến Hưng - 

quận Hà Đông - TP Hà 
Nội

Phường Kiến Hưng - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

040083001451 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09026/HNO-CCHND 08/12/2016

91 Đoàn Thị Mai Phương 25/05/1993
Thôn Bản Mét -  xã Kỳ 
Phú - huyện Nho Quan - 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Bản Mét -  xã Kỳ Phú 
- huyện Nho Quan - tỉnh 

Ninh Bình
036193022937 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1660/CCHN-D-SYT-NB 27/04/2022

92 Lê Thị Minh Phương 16/10/1982
Phường Thanh Miếu - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

Phường Thanh Miếu - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025182012830 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2513/CCHND-SYT-PT 31/08/2022

93 Nguyễn Thị Lan Phương 26/12/1989
Thôn Cẩm Quan - xã 

Cẩm Xá - thị xã Mỹ Hào 
- tỉnh Hưng Yên 

Thôn Cẩm Quan - xã Cẩm 
Xá - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên 
033189003903 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 544/HY-CCHND 29/08/2014



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

94 Phùng Thị Thu Phương 13/03/1982
Xã Lưỡng Vượng - TP 

Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

Xã Lưỡng Vượng - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008182003222 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 983/CCHN-D-SYT-TQ 24/04/2021

95 Trần Minh Phương 15/09/1993
Thôn Yên Tàng - xã Bắc 
Phú - huyện Sóc Sơn - 

TP Hà Nội

Thôn Yên Tàng - xã Bắc 
Phú - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội
001193034737 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05126/CCHND-HNO 06/07/2020

96 Vũ Băng Phương 09/11/1998

Số 11 - ngõ 157 - Nam 
Lê Hồng Phong - 

phường Minh Khai - 
thành phố Hưng Yên - 

tỉnh Hưng Yên

Số 11 - ngõ 157 - Nam Lê 
Hồng Phong - phường 
Minh Khai - thành phố 

Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

033198002687 10/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3091/CCHN-D-SYT-HY 27/11/2023

97 Bùi Thị Sáu 12/07/1984
Thôn Lê Xá - xã Mai 

Lâm - huyện Đông Anh - 
TP Hà Nội

Thôn Lê Xá - xã Mai Lâm - 
huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội
037184004610 11/12/2024 Bộ Công An DSTH 05742/HNO-CCHND 24/08/2015

98 Lê Thị Sen 20/11/1984
Thôn Hải Yến - xã Hải 

Thắng - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Hải Yến - xã Hải 
Triều - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
038184047809 06/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2070/CCHN- D-SYT-HY 26/04/2019

99 Trần Tuấn Sơn 06/07/1987
KĐT Nam La Khê - 

phường La Khê - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

KĐT Nam La Khê - 
phường La Khê - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội
034087004857 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08548/HNO-CCHND 18/10/2016

100 Vũ Thị Thắm 17/03/1981
Thôn Ích Vịnh - xã Vĩnh 

Quỳnh - huyện Thanh 
Trì - TP Hà Nội

Thôn Ích Vịnh - xã Vĩnh 
Quỳnh - huyện Thanh Trì - 

TP Hà Nội
037181000038 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02841/CCHND-SYT-HNO 02/04/2024

101 Nguyễn Văn Thắng 21/08/1992

B1605 Chung cư Tecco 
skyville - xã Ngũ Hiệp - 
huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

B1605 Chung cư Tecco 
skyville - xã Ngũ Hiệp - 
huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội

038092045433 09/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5296/CCHND-SYT-TH 16/12/2019

102 Nguyễn Ngọc Thắng 19/07/1987

Nhà thuốc Đông Thắng - 
ngã 3 Cẩm Sơn - xã 

Cẩm Xá - thị xã Mỹ Hào 
- tỉnh Hưng Yên 

TDP Văn Nhuế - thị trấn 
Bần Yên Nhân - thị xã Mỹ 

Hào - tỉnh Hưng Yên 
033087001909 15/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2101/CCHN-D-SYT-HY 14/06/2019

103 Phạm Văn Thanh 07/09/1971
Thôn Đình Đàu - xã 
Dương Liễu - huyện 

Hoài Đức - TP Hà Nội

Thôn Đình Đàu - xã Dương 
Liễu - huyện Hoài Đức - 

TP Hà Nội
001071048338 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03686/CCHND-SYT-HNO 27/06/2019

104 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/11/1987

Phòng 1110 CT1 - 
chung cư Skylight - ngõ 

Hoà Bình 6 - phường 
Minh Khai - quận Hai 
Bà Trưng - TP Hà Nội

13 ngõ Thắng Lợi - tổ 41 - 
phường Quỳnh Lôi - quận 
Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

030187016852 06/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

105 Vũ Thị Bích Thảo 12/08/1987
Tổ dân phố 5 - phường 

La Khê - quận Hà Đông - 
 TP Hà Nội

Tổ dân phố 5 - phường La 
Khê - quận Hà Đông - TP 

Hà Nội
001187032090 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00716/HNO-CCHND 05/08/2013

106 Lương Thị Hồng Thơm 31/01/1992

Phố An Thượng - 
phường An Tảo - thành 

phố Hưng Yên - tỉnh 
Hưng Yên

Phố An Thượng - phường 
An Tảo - thành phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033192007111 19/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1964/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

107 Trần Thị Thu 10/12/1986
Thôn Mới - xã Hoàng 

Lâu - huyện Tam Dương 
- tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Mới - xã Hoàng Lâu - 
huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026186002579 16/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00950/CCHND-SYT-VP 07/12/2020

108 Tạ Thị Sơn Minh Thuỳ 20/08/1990
Khu 3 - xã Sơn Thuỷ - 

huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 3 - xã Sơn Thuỷ - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ
025190014331 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 235/PT-CCHND 04/10/2023

109 Nguyễn Giản Thuỷ 02/06/1978
Thôn Phú Hữu - xã Minh 

Phú - huyện Sóc Sơn - 
TP Hà Nội

Thôn Phú Hữu - xã Minh 
Phú - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội
001078043053 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03421/HNO-CCHND 04/08/2014

110 Nguyễn Thị Thuỷ 04/01/1988

TDP1 Ngọc Trục - 
phường Đại Mỗ - quận 
Nam Từ Liêm - TP Hà 

Nội

TDP1 Ngọc Trục - phường 
Đại Mỗ - quận Nam Từ 

Liêm - TP Hà Nội
038188002811 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

111 Nguyễn Thị Thuỷ 30/08/1996
Số 493 Cổ Nhuế - quận 
Bắc Từ Liêm - TP Hà 

Nội

Xóm 08 - xã Xuân Hồng -  
huyện Xuân Trường - tỉnh 

Nam Định
036196004439 10/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08201/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

112 Bùi Thị Thuý Tình 27/02/1980
Tổ 8 - phố Vũ - phường 
Đại Phúc - TP Bắc Ninh - 

 tỉnh Bắc Ninh

Tổ 8 - phố Vũ - phường 
Đại Phúc - TP Bắc Ninh - 

tỉnh Bắc Ninh
027180011176 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00249/CCHND-SYT-HNO 31/08/2017

113 Chu Thị Tình 25/01/1994
Thôn Hbang - xã Kông 
Lơng Khơng - huyện 
KBang - tỉnh Gia Lai

Hẻm Ngô Quyền - tổ 2 - thị 
trấn KBang - huyện KBang 

- tỉnh Gia Lai
026194012159 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 933/CCHN-D-SYT-GL 13/05/2022

114 Phạm Thị Tình 04/01/1987
Thôn Hoan Ái - xã Tân 
Minh - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Hoan Ái - xã Tân 
Minh - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên
033187005446 29/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 129/HY- CCHND 31/07/2013

115 Vũ Thị Toản 28/08/1987
Thôn Năm Lu - xã Hoà 

Sơn - huyện Lương Sơn - 
 tỉnh Hoà Bình

Thôn Năm Lu - xã Hoà Sơn 
- huyện Lương Sơn - tỉnh 

Hoà Bình
001187047771 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0682/CCHN-D-SYT-HB 30/06/2022

116 Đặng Thị Trà 21/10/1995
Thôn An Tào - xã 

Cương Chính - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Thôn An Tào - xã Cương 
Chính - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033195011739 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1786/CCHN-D-SYT-HY 29/06/2018

117 Nguyễn Thị Thanh Trà 06/11/1994
Thôn Cốc Trại - xã Kim 

Quan - huyện Thạch 
Thất - TP Hà Nội 

Thôn Cốc Trại - xã Kim 
Quan - huyện Thạch Thất - 

TP Hà Nội 
001194025659 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06228/CCHND-SYT-HNO 08/02/2021

118 Đặng Thị Trang 13/12/1992

Đội 6 - thôn Đống 
Lương - xã Hiệp Cường - 
 huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên

Đội 6 - thôn Đống Lương - 
xã Hiệp Cường - huyện 

Kim Động - tỉnh Hưng Yên
033192004061 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2527/CCHN-D-SYT-HY 30/08/2021

119 Đặng Thị Kiều Trang 22/03/1995
TDP 1 - thị trấn Phú Túc 
- huyện Krông Pa - tỉnh 

Gia Lai

TDP 1 - thị trấn Phú Túc - 
huyện Krông Pa - tỉnh Gia 

Lai
064195005884 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 36/CCHN-D-SYT-GL 06/11/2017

120 Nguyễn Thu Trang 06/02/1992

Số 23 - đường Đồng 
Sống - xã Thạch Xá - 

huyện Thạch Thất - TP 
Hà Nội 

Thôn 3 - xã Chàng Sơn - 
huyện Thạch Thất - TP Hà 

Nội 
001192033929 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02401/CCHND-SYT-HNO 07/06/2018

121 Phạm Thị Trang 09/10/1990
Thôn An Xá - xã An 

Viên - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn An Xá - xã An Viên - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên
033190001457 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 962/HY-CCHND 30/10/2015

122 Phạm Thị Trang 30/06/1998
Đội 5 - thôn Trịnh Mỹ - 
thị trấn Vương - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng Lạc - xã Trung 
Dũng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033198002144 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2577/CCHN-D-SYT-HY 30/11/2021

123 Vũ Thị Thu Trang 15/08/1993
Thôn Tây Thịnh - xã Phú 
Thọ - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Tây Thịnh - xã Phú 
Thọ - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên 
033193004587 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 987/HY-CCHND 30/11/2015

124 Nguyễn Thị Như Trinh 02/10/1985
Xã Việt Hoà - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Việt Hoà - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

001185024069 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1480/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

125 Trần Bảo Trọng 10/08/1993
Thôn Thành Công - xã 

Chư Drăng - huyện 
Krông Pa - tỉnh Gia Lai

Thôn Đông Thuớ - xã Chư 
Gu - huyện Krông Pa - tỉnh 

Gia Lai
051093015315 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001080/GL-CCHND 26/09/2016

126 Bùi Thị Hoa Tươi 26/03/1987
Thôn Phú Sơn - xã Hưng 
Long - thị xã Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Phú Sơn - xã Hưng 
Long - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên
033187001879 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1871/CCHN-D-SYT-HY 31/08/2018

127 Bùi Quang Tuyến 06/01/1972
Số 73 - phường Hồng 
Châu - TP Hưng Yên - 

tỉnh Hưng Yên 

Số 73 - phường Hồng Châu 
- TP Hưng Yên - tỉnh Hưng 

Yên 
033072011322 14/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1998/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

128 Trần Thị Tuyết 16/04/1974

P504 - Đô thị Ngoại 
Giao Đoàn - phường 

Xuân Tảo - quận Bắc Từ 
Liêm - TP Hà Nội

P207 - nhà A2 - tập thể Bộ 
Tư Lệnh Cảnh Vệ  -  

phường Cống Vị - quận Ba 
Đình - TP Hà Nội 

036174011183 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02714/HNO-CCHND 05/05/2014

129 Nguyễn Thị Tuyết 02/06/1990
Thôn Lương Nỗ - xã 
Tiên Dương - huyện 

Đông Anh - TP Hà Nội 

Thôn Lương Nỗ - xã Tiên 
Dương - huyện Đông Anh - 

TP Hà Nội 
037190000032 27/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00323/CCHND-SYT-HNO 31/08/2017

130 Văn Thị Thanh Vân 12/05/1980

Tổ dân phố Đông Ngạc 
3 - phường Đông Ngạc - 
quận Bắc Từ Liêm - TP 

Hà Nội

Tổ dân phố Đông Ngạc 3 - 
phường Đông Ngạc - quận 
Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

001180035317 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08303/CCHND-SYT-HNO 30/06/2022

131 Vũ Thị Hồng Vân 25/04/1993
 Thị trấn Vương - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

 Thị trấn Vương - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

033193002999 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1721/CCHN-D-SYT-HY 12/12/2019



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

132 Phạm Văn Văn 15/09/1987
Thôn Cẩm Quan - xã 

Cẩm Xá - thị xã Mỹ Hào 
- tỉnh Hưng Yên 

Thôn Cẩm Quan - xã Cẩm 
Xá - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên 
033087000610 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2869/CCHN-D-SYT-HY 30/12/2022

133 Nguyễn Quốc Vương 15/10/1993

Căn hộ 1303CT2 - toà 
nhà ICID Complex - 

đường Lê Trọng Tấn - 
phường Dương Nội - 
quận Hà Đông - thành 

phố Hà Nội

Căn hộ 1303CT2 - toà nhà 
ICID Complex - đường Lê 
Trọng Tấn - phường Dương 

Nội - quận Hà Đông - 
thành phố Hà Nội

025093006588 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1869/CCHND-SYT-PT 10/06/2019

134 Tạ Thị Xuân 06/11/1975
Phường Minh Phương - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

Phường Minh Phương - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025175013448 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1201/CCHND-SYT-PT 30/03/2020


